
PHỤ LỤC I 

BẢNG THỐNG KÊ CÁC ĐIỂM MỎ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH 

(Kèm theo Quyết định số: 07 /2021/QĐ-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum) 

 

TT Theo Quy hoạch đã được phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch 

Số hiệu 

quy 

hoạch 

Địa danh Tọa độ Diện 

tích 

(ha) 

Tài 

nguyên 

dự báo 

(1000 

m3) 

 

Địa danh 

Tọa độ Diện 

tích 

(ha) 

Tài 

nguyên 

dự báo 

(1000 

m3) 

Điểm 

góc 

X(m)   Y(m) Điểm 

góc 

X(m) Y(m) 

I CÁT XÂY DỰNG            

1 30 Thôn Đăk 

Tum, xã Đăk 

Môn, huyện 

Đăk Glei 

     Thôn Broong Mỹ, 

xã Đăk Môn, huyện 

Đăk Glei và thôn 

Đăk Giá, xã Đăk 

Ang, huyện Ngọc 

Hồi 

     

2 43 

Thôn Nông 

Nhầy 2, xã 

Đăk Nông và 

thôn 6, thị trấn 

Plei Kần, 

huyện Ngọc 

Hồi 

 

    Thôn Đăk Kon, xã 

Đăk Rơ Nga, 

huyện Đăk Tô và 

thôn Nông Nhầy 2, 

xã Đăk Nông, thôn 

6, thị trấn Plei Kần, 

huyện Ngọc Hồi. 

     

3 59 

Sông Tê Phen 

2, xã Đăk 

Trăm, huyện 

Đăk Tô 

 

    Thôn Tê Pheo, xã 

Đăk Trăm, huyện 

Đăk Tô 

     



2 
 

 

TT Theo Quy hoạch đã được phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch 

Số hiệu 

quy 

hoạch 

Địa danh Tọa độ Diện 

tích 

(ha) 

Tài 

nguyên 

dự báo 

(1000 

m3) 

 

Địa danh 

Tọa độ Diện 

tích 

(ha) 

Tài 

nguyên 

dự báo 

(1000 

m3) 

Điểm 

góc 

X(m)   Y(m) Điểm 

góc 

X(m) Y(m) 

4 135 

Thôn 5, xã Tân 

Lập, huyện 

Kon Rẫy 

 
    Thôn 5, thị trấn 

Đăk Rve, huyện 

Kon Rẫy 

     

5 136 

Thôn 5, xã Tân 

Lập, huyện 

Kon Rẫy 

 
    Thôn 4, xã Tân 

Lập, huyện Kon 

Rẫy 

     

6 138 

khu vực giáp 

ranh giữa: 

Thôn 1, xã Tân 

Lập và thôn 

13, xã Đăk 

Ruồng, huyện 

Kon Rẫy 

 

    Thôn 1, 3, xã Tân 

Lập; thôn 8, xã 

Đăk Tơ Lung và 

thôn 13, xã Đăk 

Ruồng, huyện Kon 

Rẫy 

     

7 179 

Sông Pô Kô - 

Sông Đăk Bla, 

xã Sa Bình, xã 

Yaly, xã Ya 

Chim, thành 

phố Kon Tum. 

 

    Sông Pô Kô - Sông 

Đăk Bla, xã Sa 

Bình, xã Yaly, 

huyện Sa Thầy và 

xã Đăk Năng, xã Ia 

Chim, thành phố 

Kon Tum 

     

8 79 thôn 1-2, xã 1 1616228 541643 22,4 224  1 1616166 541622 25 250 
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TT Theo Quy hoạch đã được phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch 

Số hiệu 

quy 

hoạch 

Địa danh Tọa độ Diện 

tích 

(ha) 

Tài 

nguyên 

dự báo 

(1000 

m3) 

 

Địa danh 

Tọa độ Diện 

tích 

(ha) 

Tài 

nguyên 

dự báo 

(1000 

m3) 

Điểm 

góc 

X(m)   Y(m) Điểm 

góc 

X(m) Y(m) 

Diên Bình, 

huyện Đăk Tô 
2 1616166 541622 2 1616345 541172 

3 1616345 541172 3 1616132 541018 

4 1616132 541018 4 1616206 540899 

5 1616206 540899 5 1616395 541029 

6 1616395 541029 6 1616596 540580 

7 1616596 540580 7 1616578 540038 

8 1616578 540038 8 1616709 539662 

9 1616709 539662 9 1616685 539544 

10 1616685 539544 10 1616766 539534 

11 1616766 539534 11 1616766 539824 

12 1616766 539824 12 1616654 539977 

13 1616654 539977 13 1616696 540596 

14 1616696 540596 14 1616228 541643 



4 
 

 

TT Theo Quy hoạch đã được phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch 

Số hiệu 

quy 

hoạch 

Địa danh Tọa độ Diện 

tích 

(ha) 

Tài 

nguyên 

dự báo 

(1000 

m3) 

 

Địa danh 

Tọa độ Diện 

tích 

(ha) 

Tài 

nguyên 

dự báo 

(1000 

m3) 

Điểm 

góc 

X(m)   Y(m) Điểm 

góc 

X(m) Y(m) 

15 1616228 541643 15 1616253 541759 

   16 1616340 541773 

   17 1616407 541740 

   18 1616407 541844 

   19 1616225 541833 

   20 1616149 541714 

II SÉT GẠCH NGÓI            

1 174 Thôn Đắk 

Chỏa, xã Vinh 

Quang, thành 

phố Kon Tum 

1 1595562 552029 77,3 1932,5 Thôn Thanh Trung, 

phường Ngô Mây, 

thành phố Kon 

Tum 

1 1595300 552300 51 1275 

2 1595300 552300 2 1594250 552300 

3 1594250 552300 3 1594090 551900 

4 1594090 551900 4 1594797 551632 

5 1595050 551530    

6 1595296 551795    
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TT Theo Quy hoạch đã được phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch 

Số hiệu 

quy 

hoạch 

Địa danh Tọa độ Diện 

tích 

(ha) 

Tài 

nguyên 

dự báo 

(1000 

m3) 

 

Địa danh 

Tọa độ Diện 

tích 

(ha) 

Tài 

nguyên 

dự báo 

(1000 

m3) 

Điểm 

góc 

X(m)   Y(m) Điểm 

góc 

X(m) Y(m) 

7 1595563 551884    

8 1595562 552029    

III ĐÁ XÂY DỰNG            

1 195 thôn 5, xã 

Hòa Bình, 

thành phố 

Kon Tum 

1 1578838 550682 23,6 2360  1 1578838 550682 25,3 2530 

2 1578861 550622 2 1578861 550622 

3 1578997 550450 3 1578997 550450 

4 1579243 550407 4 1579243 550407 

5 1579369 550595 5 1579369 550595 

6 1579280 550705 6 1579450 550646 

7 1579280 550796 7 1579347 550792 

8 1579117 550819 8 1579280 550705 

9 1579140 551122 9 1579280 550796 

10 1578928 551275 10 1579117 550819 
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TT Theo Quy hoạch đã được phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch 

Số hiệu 

quy 

hoạch 

Địa danh Tọa độ Diện 

tích 

(ha) 

Tài 

nguyên 

dự báo 

(1000 

m3) 

 

Địa danh 

Tọa độ Diện 

tích 

(ha) 

Tài 

nguyên 

dự báo 

(1000 

m3) 

Điểm 

góc 

X(m)   Y(m) Điểm 

góc 

X(m) Y(m) 

11 1578865 551146 11 1579140 551122 

12 1578997 551056 12 1578928 551275 

13 1578905 550875 13 1578865 551146 

14 1578838 550682 14 1578997 551056 

   15 1578905 550875 

IV ĐẤT SAN LẤP            

1 12  1 1671159 526652 4,9 294  1 1671159 526652 3,9 234 

2 1670976 526516 2 1670958 526835 

3 1670849 526663 3 1670849 526663 

4 1670958 526835 4 1670903 526600 

   5 1670970 526656 

   6 1671045 526567 

2 02 thôn Đăk            
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TT Theo Quy hoạch đã được phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch 

Số hiệu 

quy 

hoạch 

Địa danh Tọa độ Diện 

tích 

(ha) 

Tài 

nguyên 

dự báo 

(1000 

m3) 

 

Địa danh 

Tọa độ Diện 

tích 

(ha) 

Tài 

nguyên 

dự báo 

(1000 

m3) 

Điểm 

góc 

X(m)   Y(m) Điểm 

góc 

X(m) Y(m) 

(QĐ21) Brông, xã Chư 

Hreng, thành 

phố Kon Tum 

1 1583520 553710 4,9 250  1 1583752 553710 10,8 550 

2 1583520 553967 2 1583752 553967 

3 1583330 553967 3 1583330 553967 

4 1583330 553710 4 1583330 553710 
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